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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 15/07/2018
Kỳ 1 tháng 7 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

119.959.369.0699.221.130.556USDTỔNG TRỊ GIÁ
70.490.760.8905.632.865.056USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
922.522.84861.687.112USD1 Hàng thủy sản
528.222.86536.594.550USD2 Sữa và sản phẩm sữa
813.584.54377.867.016USD3 Hàng rau quả

1.296.954.525613.018161.683.771Tấn4 Hạt điều 86.897
696.311.2442.929.19442.584.409Tấn5 Lúa mì 181.425

1.020.383.8715.050.20636.200.952Tấn6 Ngô 166.665
434.673.543993.64769.147.372Tấn7 Đậu tương 156.753
379.156.73223.645.691USD8 Dầu mỡ động thực vật
151.772.00911.096.644USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
359.211.19423.201.595USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

2.086.819.209109.137.804USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
148.903.42211.566.045USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá
611.242.8917.303.82470.073.279Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 920.652

1.292.518.03911.112.14983.561.185Tấn14 Than các loại 770.002
731.883.1761.515.159139.338.549Tấn15 Dầu thô 264.865

4.900.479.7667.410.964288.706.511Tấn16 Xăng dầu các loại: 417.571
1.214.508.1471.634.96549.996.124Tấn 68.686- Xăng
2.643.065.2684.100.921171.557.531Tấn 254.054- Diesel

168.176.808389.425187.763Tấn 376- Mazut
770.227.1741.125.40540.945.078Tấn 56.384- Nhiên liệu bay
448.103.550789.53532.718.189Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 53.789
527.280.41933.743.409USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

2.662.080.554205.627.383USD19 Hóa chất
2.594.439.680204.974.784USD20 Sản phẩm hóa chất

221.095.67718.426.001USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
1.481.600.718121.867.856USD22 Dược phẩm

674.066.4492.364.53332.930.186Tấn23 Phân bón các loại: 117.393
83.986.664300.5705.655.976Tấn 20.600- Phân Ure
99.748.916261.7715.884.171Tấn 13.893- Phân NPK

135.129.146317.5087.334.879Tấn 18.073- Phân DAP
65.722.031511.6373.899.789Tấn 28.732- Phân SA

181.922.848657.1232.623.120Tấn 10.100- Phân Kali
410.486.15431.390.457USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
504.405.66042.608.822USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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4.657.574.4492.854.161333.384.878Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 195.151
3.010.527.228223.417.163USD27 Sản phẩm từ chất dẻo

568.504.213311.06739.630.715Tấn28 Cao su 21.045
445.800.62734.026.963USD29 Sản phẩm từ cao su

1.154.856.62084.883.610USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
983.053.3661.051.27872.222.566Tấn31 Giấy các loại 74.192
370.489.14328.877.509USD32 Sản phẩm từ giấy

1.704.643.361915.572155.374.689Tấn33 Bông các loại 78.640
1.244.017.838530.62189.900.594Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 38.940
6.769.660.173498.475.449USD35 Vải các loại
3.057.284.470234.939.544USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

493.963.92035.416.357USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
333.908.37519.212.383USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
958.399.5692.686.67176.318.765Tấn39 Phế liệu sắt thép 209.107

5.350.142.3797.438.751423.552.604Tấn40 Sắt thép các loại: 563.147
64.831.633133.3804.712.913Tấn 10.269- Phôi thép

1.806.741.925131.965.335USD41 Sản phẩm từ sắt thép
3.982.038.4171.168.986556.001.566Tấn42 Kim loại thường khác: 248.336
1.554.925.156201.774105.702.035Tấn 14.759- Đồng

609.837.76636.566.419USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác
21.271.350.5891.501.535.257USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
1.166.489.35953.339.639USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện
6.417.821.390426.569.341USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
1.165.821.633104.131.316USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

17.283.180.4981.357.777.544USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
666.714.50342.877.459USD49 Dây điện và dây cáp điện
405.178.46416.06175.820.297Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 3.679
222.339.03310.19529.379.573Chiếc 1.606- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

6.714.0372156.369.483Chiếc 206- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
107.869.8824.74334.569.532Chiếc 1.759- Ô tô vận tải

1.886.184.742162.223.721USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô
296.370.03525.651.023USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
467.134.09929.298.809USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

5.533.481.180397.359.469USD54 Hàng hóa khác
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